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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
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Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)




	Điểm
	Lời phê của giáo viên
	GV chấm kí

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)  
Bài 1: (2 điểm) Hãy khoanh vào chữ đặt trước các đáp án đúng 
1. 1/6 của 54 phút là :
	A. 9 phút
	B. 8 phút
	C. 7 phút
	D. 6 phút


2. Kết quả của biểu thức:  200 - 105 : 5 là: 

	A. 21
	B. 19
	C. 179
	D. 189


3. Trong vườn có 6 cây cam, số cây cam kém số cây chanh là 24 cây. Hỏi số cây chanh gấp mấy lần số cây cam?
	A. 3 lần
	B. 4 lần
	C. 5 lần
	D. 6 lần


4.  6 m 8 cm …  680 cm? Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:
	A.   >
	B.   <
	C.   =
	D. Không có dấu nào


Bài 2. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp : 
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Bài 3: (1 điểm) Điền Đ trước ý đúng, S trước ý chưa đúng.

           Phép chia có số chia là 8 thì số dư lớn nhất là 7
          Chiều dài quyển sách Toán 3 dài khoảng 24 dm
           Muốn tìm số chia ta lấy thương nhân với số bị chia.
          Chiếc ê - ke có 1 góc vuông.
Phần II: (6 điểm) : Tự luận

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
	a. 297 + 156
……………………

……………………

……………………

……………………
	b. 875 - 318
……………………

……………………

……………………

……………………
	c. 188 x 8
……………………

……………………

……………………

……………………
	864 : 6
……………………

……………………

……………………

……………………


Bài 2:  (1 điểm) Tìm  X:

	                  a,  X : 9 = 37                
             ...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................
	b,  5 x X  = 500 - 45
...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................



Bài 3: (2 điểm)  Một cửa hàng có 161 kg đường, đã bán đi 89 kg. Số đường còn lại người ta chia đều vào các túi, mỗi túi 9 kg. Hỏi có tất cả bao nhiêu túi đường ?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

Bài 4: (1 điểm)

Cho phép chia có số chia là 6, số dư là 5. Hỏi phải thêm vào số bị chia bao nhiêu đơn vị để thương tăng 1 đơn vị và phép chia không còn dư ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN – LỚP 3

NĂM HỌC 2019 - 2020
Phần I: TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) : 
	Bài
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	1
	A
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	2
	
	a. Quả bí ngô ở hình dưới nặng 800 g.  (0.5 điểm) 

b. Góc có đỉnh C, D là góc vuông. (0.25 điểm)

- Góc có đỉnh A, B là góc không vuông. (0.25 điểm)
	1

	3
	
	- Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

Thứ tự là Đ - S- S- Đ
	1




Phần II: TỰ LUẬN: (6 điểm) 
* Bài 1: (2 điểm): Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng được 0,5 điểm.

* Bài 2: (1 điểm): 


Mỗi phần làm đúng được 0,5 điểm.

* Bài 3: (2 điểm): 
- Đúng mỗi câu trả lời và phép tính: 1 điểm 
- Thiếu đáp số trừ:  0,5 điểm 
Lưu ý: Câu trả lời sai phép tính đúng không cho điểm.
* Bài 4: (1 điểm)
Số chia hơn số dư là: 6 – 5 = 1  (đơn vị)                             0,5 điểm
Để  thương tăng 1 đơn vị và phép chia không còn dư nữa thì số đơn vị cần thêm vào số bị chia là 1                                    0,5 điểm
Đáp số: 1 đơn vị

(HS làm phép tính gộp cho điểm tương đương)

Ninh Hiệp ngày 25 tháng 12 năm 2019

Hiệu trưởng duyệt đề

Trần Thị Minh Hiên

Quả bí ngô ở hình dưới nặng  ..… g.      b. Góc có đỉnh ………… là góc vuông.


                                                                              Góc có đỉnh ………… là góc không vuông.
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